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	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi sinh

(Ghi rõ 3 cấp: xã, huyện, tỉnh)
	Lớp
	Số điện thoại
	Chi bộ/Đảng bộ cử đi học
	Đảng viên giúp đỡ

	1
	Trương Thị Hoài Thương
	25/10/2001
	Thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận
	K64-QLTNMT
	0397661557
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Kiều Phương Anh

0918425015

	2
	Hoàng Thị Thiên
	22/05/2001
	Ngọc Sơn – Đô Lương – Nghệ An
	K64-QLTNMT
	0337234702
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Huỳnh Công Trí

0979809399

	3
	Trương Phùng Thảo Vy
	07/06/2001
	Phổ An – Đức Phổ - Quảng Ngãi
	K64-QLTNMT
	0585671421
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Kiều Phương Anh

0918425015

	4
	Phan Mạnh Cường
	03/12/2001
	Thị trấn Dran – Đơn Dương – Lâm Đồng
	K64-QLTNMT
	0948367921
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Huỳnh Công Trí

0979809399

	5
	Nguyễn Hoàng Tân
	15/11/2001
	Thạnh Tân – Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh
	K64-QLTNR
	0944403637
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Kiều Phương Anh

0918425015

	6
	Vũ Tuấn Kiệt 
	23/08/2001
	Phường 5 – Thành phố Cà Mau – Cà Mau
	K64-QLTNR
	0918086142
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Kiều Phương Anh

0918425015

	7
	Điểu Tam
	14/04/2001
	Bù Gia Mập - Bù Gia Mập - Bình Phước
	K65-QLTNR
	0382103209
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Phạm Văn Sỹ

0345868982

	8
	Trần Anh Khoa
	01/01/2001
	 Phú Bình – Tân Phú – Đồng Nai
	K65-QLTNR
	0865716424
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Phạm Văn Sỹ

0345868982

	9
	Lê Công Nghiệp
	18/07/2002
	Bảo Hòa – Xuân Lộc – Đồng Nai
	K65-QLTNMT
	0392380907
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Kiều Phương Anh

0918425015

	10
	H' Glăng
	05/01/2002
	Đắk Som – Đắk Glong – Đắk Nông
	K65-QLTNMT
	0382377760
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Cao Phi Long

0909401333

	11
	Điểu Nho 
	12/12/2000
	Bù Gia Mập – Bù Gia Mập – Bình Phước
	K66-QLTNR
	0326263701
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Phạm Văn Sỹ

0345868982

	12
	Nguyễn Thị Kim Ngân 
	27/12/2003
	Long Tân – Đất Đỏ - Bà Rịa Vũng Tàu
	K66-QLTNR
	0899957506
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Kiều Phương Anh

0918425015

	13
	Lương Thị Mùi 
	29/10/2003
	Bù Gia Mập – Bù Gia Mập – Bình Phước
	K66-QLTNMT
	0345453032
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Phạm Văn Sỹ

0345868982

	14
	Tou Neh Ria Ngân
	16/04/2000
	Lạc Xuân – Đơn Dương – Lâm Đồng
	K64-QLĐĐ
	0987701869
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Phạm Văn Sỹ

0345868982

	15
	Nguyễn Ngọc Khải
	29/03/2003
	TT. Phù Mỹ - H. Phù Mỹ - Bình Định
	K66-QLĐĐ
	0362319701
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Kiều Phương Anh

0918425015

	16
	Trần Thị Thanh Thư
	19/05/2003
	Quất Lâm – Giao Thủy – Nam Định
	K66-QLĐĐ
	0867820503
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Phạm Văn Sỹ

0345868982

	17
	Nguyễn Thị Vân
	10/09/2003
	Tiên Hiệp – Duy Tiên – Hà Nam
	K66-QLĐĐ
	0935903252
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Phạm Văn Sỹ

0345868982

	18
	Trần Tuấn Kiệt
	28/04/2003
	Hàm Thạnh – Hàm Thuận Nam – Bình Thuận 
	K66-QLĐĐ
	0375115326
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/C Cao Phi Long

0909401333

	19
	Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên
	07/04/2002
	Bình Minh – Trảng Bom – Đồng Nai
	K66-QLĐĐ
	0365823500
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Huỳnh Công Trí

0979809399

	20
	Nguyễn Thị Ánh Nhẫn
	30/08/2003
	X. Đông Hòa – H. Trảng Bom – T. Đồng Nai
	K66-QLTNMT
	0835207895
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Huỳnh Công Trí

0979809399

	21
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	25/02/2003
	X. Suối Rao – H. Châu Đức – T. Bà Rịa Vũng Tàu
	K66-KT
	0338223182
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Kiều Phương Anh

0918425015

	22
	Nguyễn Thị Linh Đan
	23/07/2003
	Cống Huỳnh - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
	K66-QTKD
	BẢO LƯU
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Kiều Phương Anh

0918425015

	23
	Nguyễn Vân Anh
	03/02/2003
	Tiên Hiệp - TP Phủ Lý - Hà Nam
	K66-QTKD
	0929431635
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Cao Phi Long

0909401333

	24
	Xu Nguyên Đĩnh
	17/04/2002
	Đăng Hà - Bù Đăng - Bình Phước
	K66-KHCT
	0374337017
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Phạm Văn Sỹ

0345868982

	25
	Lê Thị Bích Phượng 
	13/12/2002
	 Xã An Thạch, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên
	K65A-THUY
	0399003424
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Phạm Văn Sỹ

0345868982

	26
	Đặng Trương Tú Trân
	20/12/2001
	TT. Ma Lâm - H. Hàm Thuận Bắc – T. Bình Thuận
	K64-QLĐĐ
	0889525740
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/C Huỳnh Công Trí

0979809399

	27
	Nguyễn Việt Hoàng
	25/02/2001
	Thôn Trung Sơn - X. La Sơn, Bình Lục, Hà Nam
	K64-QLĐĐ
	0906189394
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Cao Phi Long
0909401333

	28
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	15/05/2003
	234 QL1 Tân Biên, TP Biên Hòa – T. Đồng Nai
	K66-QLTNMT
	0799013489
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Kiều Phương Anh

0918425015

	29
	Nguyễn Thị Tuyết Phượng
	28/07/2001
	Xã Phú Túc -  Huyện Định Quán – Tỉnh Đồng Nai
	K65A-THUY
	0862250351
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Huỳnh Công Trí

0979809399

	30
	Nguyễn Hoàng Thu Uyên
	20/07/2001
	Xã Kroong – Thành phố Kon Tum – Kon Tum
	K64-QLTNMT
	0834189099
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Cao Phi Long

0909401333

	31
	H Trim
	09/05/2000
	Đắk Som – Đắk Glong – Đắk Nông
	K64-LS
	0367759663
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	
Đ/c Huỳnh Công Trí

0979809399

	32
	Phạm Huy Đô
	12/11/2002
	Buôn Tría – Huyện Lắk –  Đắk Lắk
	K65-QLTNR
	0353538746
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Phạm Văn Sỹ
0345868982

	33
	Bạch Thị Thái Bình
	31/12/2000
	Tuy Lai – Mỹ Đức – Hà Nội
	K63A-THUY
	0368805970
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Phạm Văn Sỹ

0345868982

	34
	Huỳnh Kim Nhân
	26/10/2002
	Tân Lập – Hàm Thuận Nam – Bình Thuận
	K65-BVTV
	0377188605
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Huỳnh Công Trí

0979809399

	35
	Nguyễn Hoàng Tú Uyên
	22/05/2002
	Ngãi Giao – Châu Đức – Bà Rịa Vũng Tàu
	K65-QLĐĐ
	KHÔNG CÓ NHU CẦU VÀO ĐẢNG
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Kiều Phương Anh

0918425015

	36
	Bùi Thị Huế
	28/09/2002
	Nga An – Nga Sơn – Thanh Hóa
	K65-QLĐĐ
	0981245297
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Kiều Phương Anh

0918425015

	37
	Võ Thị Vân Anh
	06/10/2001
	Đức An – Đức Thọ - Hà Tĩnh
	K65-KT
	0817850969
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Phạm Văn Sỹ

0345868982

	38
	Nguyễn Khánh Trung
	01/06/2002
	Hải Phong – Hải Lăng – Quảng Trị
	K65-KT
	0369447724
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Kiều Phương Anh

0918425015

	39
	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
	30/11/2003
	Nghi Công – Nghi Lộc - Nghệ An
	K66-KT
	0961435220
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Huỳnh Công Trí

0979809399

	40
	Nguyễn Hoàng Thảo Yến
	21/07/2003
	Xã đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	K66-KT
	0522204791
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Kiều Phương Anh

0918425015

	41
	Trần Mỹ Hoa
	21/11/2002
	Tân Thủy – Ba Tri – Bến Tre
	K65A-THUY
	0344640058
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Phạm Văn Sỹ

0345868982

	42
	Bùi Thị Thu Hiền
	11/05/2002
	Nam Cát Tiên - Tân Phú - Đồng Nai
	K65-QLTNMT
	0344640058
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Cao Phi Long

0909401333

	43
	Hoàng Thị Thiên 
	22/05/2001
	X.Ngọc Sơn - H.Đô Lương - T.Nghệ An
	K64-QLTNMT
	0337234702
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Huỳnh Công Trí

0979809399

	44
	Nguyễn Trung Kiên
	21/08/2002
	X.Tam Giang - H.Năm Căn - T.Cà Mau
	K65-QLTNR
	0923765645
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Cao Phi Long

0909401333

	45
	Phạm Tấn Sinh
	 05/11/2003
	X. Cam Thịnh Đông – T. Cam Ranh – T. Khánh Hoà 
	K66-TKNT
	0397867306
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Phạm Văn Sỹ

0345868982

	46
	Trần Minh Tiến
	30/05/2003
	Xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	K66-QLĐĐ
	0961233779
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Phạm Văn Sỹ

0345868982

	47
	Trịnh Thị Kim Phụng
	04/12/1999
	Xuân Thiện – Thống Nhất – Đồng Nai
	K65B-THUY
	0399944983
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Huỳnh Công Trí

0979809399

	48
	Nguyễn Hữu Đăng Hưng
	03/9/2003
	Phường 9 – TP. Vũng Tàu – T. Bà Rịa Vũng Tàu
	K66-TKNT
	0901681380
	Chi bộ phòng CT&CTSV
	Đ/c Phạm Văn Sỹ

0345868982


